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KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG TRẺ TRONG HÈ 

LỚP 4 TUỔI D - NĂM HỌC 2024– 2025 

 

 Căn cứ vào điều kiện thực tế của tổ, lớp mẫu giáo 4 tuổi xây dựng kế hoạch 

hoạt động hè năm học 2024 - 2025 như sau:  

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU: 

- Thông qua việc tổ chức hoạt động hè nhằm ôn luyện, vui chơi chuẩn bị tốt 

cho một năm học mới. 

- Tạo môi trường an toàn, thân thiện, vui tươi cho trẻ để giúp cho phụ 

huynh gửi con để các bậc phụ huynh yên tâm công tác và lao động sản xuất. 

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH  

* Số trẻ: 15 cháu(Nam 5; Nữ 10  ) 

* Giáo viên: 1. Phạm Thị Cúc 

  2. Hoàng Thị Nhung 

* Thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ trong hè: 03 Tháng ( 6,7,8)  

III. NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 

1. Công tác tổ chức các hoạt động trong hè 

- Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 100% trẻ về mọi mặt khi trẻ đến lớp. 

Làm tốt công tác tuyên truyền với phụ huynh quản lý trẻ tốt khi ở nhà, phòng 

chống các tai nạn thương tích có thể xảy ra: như đuối nước, điện giật, đồ vật sắc 

nhọn, bị bỏng... 

- Tổ chức cho 100% cháu ăn bán trú tại lớp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực 

phẩm, sử dụng nguồn nước sạch và nước uống cho trẻ hàng ngày tại lớp. Động 

viên trẻ ăn hết suất đặc biệt là quan tâm đến trẻ suy dinh dưỡng. 

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chăm sóc, vệ sinh cho trẻ. Tăng cường 

công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh mùa hè đặc biệt đối với 

bệnh Tay - Chân - Miệng, cụ thể: 

+ Làm tốt công tác vệ sinh môi trường (trong và ngoài lớp học), chú ý vệ 

sinh hệ thống cống thoát nước và nhà vệ sinh đảm bảo thông thoáng, khô ráo 

tránh ruồi, muỗi.  

+ Thường xuyên vệ sinh đồ dùng đồ chơi, sàn nhà bằng nước lau sàn, chất 

sát khuẩn hoặc cloramin B 2% . 

+ Tăng cường vệ sinh bếp đồ dùng cá nhân của trẻ như cốc, tráng bát, thìa 

bằng nước sôi hoặc phơi nắng, phơi nắng khăn rửa mặt hàng ngày. Lau rửa đồ 

chơi của trẻ thường xuyên. 

+ Tuyên truyền tới cha mẹ học sinh phối hợp với nhà trường trong công 

tác phòng chống dịch bệnh mùa hè, thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân và vệ 

sinh ăn uống cho trẻ, như: rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh 
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và hoạt động ngoài trời; không để trẻ mút tay và đưa đồ chơi lên miệng; đảm 

bảo cho trẻ ăn chín, uống chín. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức các hoạt động trẻ trong hè của lớp mẫu giáo 4 

tuổi trường mầm non Thống Nhất năm học 2024 – 2025. 

 

NGƯỜI DUYỆT KẾ HOẠCH 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

  
 

 

                   Bùi Thị Liễu                              

 

NGƯỜI XD KẾ HOẠCH 

Giáo viên 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 6 

Thời gian thực hiện: 02/6/2025 - 07/6/2025. 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

HĐCMĐ 

Trải 

nghiệm 

nặng và 

nhẹ 

 

TCVĐ:  

Nhảy lò 

cò 

HĐCMĐ 

Thăm 

quan gia 

đình bạn 

gần 

trường 

 TCVĐ:  

Thi xem 

ai nhanh 

HĐCMĐ 

Quan sát  

cây xanh 

 

TCVĐ:  

Cắm cờ 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

lá cây 

 

TCVĐ:  

Nhảy qua 

suối 

HĐCMĐ 

Quan sát 

thời tiết. 

 

 TCVĐ: 

Trời 

nắng trời 

mưa 

HĐCMĐ 

Trò 

chuyện 

về các 

kiểu nhà 

TCVĐ:  

Bé tập 

lau nhà 

Chơi tự chọn 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

Thể dục: 

ÔN 

Đi bước 

lùi liên 

tiếp 3m 

 

TCVĐ:  

Ném 

bóng vào 

rổ 

LQVT: 

ÔN 

Nhận biết 

phân biệt 

hình 

vuông, 

hình chữ 

nhật. 

 

KPXH:  

ÔN 

Các thành 

viên trong 

gia 

đình bé 

Truyện 

ÔN 

“ Tích  

Chu ” 

Âm 

nhạc: 

ÔN 

 VĐ 

Múa: 

“Cháu 

yêu Bà” 

NH: “ 

Cho  

con ” 

TCÂN: 

Tai ai 

tinh 

TDKN 

ÔN 

- VĐCB: 

Nhảy lò 

cò 3m 

- TCVĐ:  

Tung 

bóng cho 

bạn 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- TCVĐ:  

Gia đình 

nào khéo 

- Thực 

hành bóc 

trứng  

- TCVĐ: 

 Kéo co 

 

- ÔN 

CT: 

“ Tích  

chu ” 

 

- TCVĐ:   

Thi xem 

ai nhanh 

- Xem 

chương 

trình dạy 

kỹ năng 

thoát hiểm 

khi có 

cháy nổ  

- TCVĐ: 

Tạo dáng 

 

- Thực 

hành gấp 

quần áo 

- TCVĐ:  

Tạo 

nhóm 

 

- Tình 

cảm và 

kỹ năng 

xã hội: 

Bé trao 

gửi yêu 

thương 

- TCVĐ: 

Người 

mua sắm 

giỏi 

- ÔN BT: 

“ Em yêu 

nhà em ” 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 02 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ : Trải nghiệm nặng và nhẹ 

                        TCVĐ: Nhảy lò cò 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Thể dục: ÔN : Đi bước lùi liên tiếp 3m 

                                          TCVĐ: Ném bóng vào rổ  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ: Gia đình nào khéo 

                         Thực hành bóc trứng 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện trò chuyện về ngày nghỉ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Hoạt động ngoài trời: HĐCMĐ : Trải nghiệm nặng và nhẹ 

                        TCVĐ: Nhảy lò cò 

8h40-9h20 
Hoạt động ôn tập. Thể dục: ÔN : Đi bước lùi liên tiếp 3m 

                                          TCVĐ: Ném bóng vào rổ  

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ: Gia đình nào khéo 

                         Thực hành bóc trứng 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 03 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Thăm quan gia đình bạn gần trường 

TCVĐ: Thi xem ai nhanh  

- HĐ vui chơi, ôn tập:  LQVT:ÔN Nhận biết phân biệt hình vuông, hình chữ 

nhật. 
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- Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ:Kéo co 

ÔN CT:“ Tích chu ” 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: trò chuyện về một số thực phẩm cần thiết 

trong gia đình. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Thăm quan gia đình bạn gần 

trường 

TCVĐ: Thi xem ai nhanh 

8h40-9h20 
- HĐ vui chơi, ôn tập:  LQVT:ÔN Nhận biết phân biệt hình 

vuông, hình chữ nhật. 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng 

công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
- Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ:Kéo co 

ÔN CT:“ Tích chu ” 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 4 ngày 04 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Quan sát  cây xanh 

TCVĐ: Cắm cờ 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  KPXH: ÔN Các thành viên trong gia 

đình bé 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ:  Thi xem ai nhanh 

                          Xem chương trình dạy kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ 

 II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện trò chuyện về một số động vật sống 

trong rừng 
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7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Quan sát  cây xanh 

TCVĐ: Cắm cờ 

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  KPXH: ÔN Các thành viên trong gia 

đình bé 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ:  Thi xem ai nhanh 

      Xem chương trình dạy kỹ năng thoát hiểm khi có cháy nổ 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 05 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ:Chơi với lá cây 

TCVĐ: Nhảy qua suối 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Truyện ÔN“ Tích Chu ” 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ:Tạo dáng 

Thực hành gấp quần áo 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện "Trò chuyện về nghề cắt tóc" 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ:Chơi với lá cây 

TCVĐ: Nhảy qua suối 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Truyện ÔN“ Tích Chu ” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng 

công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 
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14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ:Tạo dáng 

Thực hành gấp quần áo 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 6 ngày 06 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐQuan sát thời tiết. 

TCVĐ:Trời nắng trời mưa 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Âm nhạc: ÔN VĐ Múa “Cháu yêu Bà” 

NH: “ Cho con ” 

TCÂN: Tai ai tinh 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ: Tạo nhóm 

Tình cảm và kỹ năng xã hội: Bé trao gửi yêu thương 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Trò chuyện về nghề cắt tóc 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐQuan sát thời tiết. 

TCVĐ:Trời nắng trời mưa 

8h40-9h20 

HĐ vui chơi, ôn tập:  Âm nhạc: ÔN VĐ Múa “Cháu yêu 

Bà” 

NH: “ Cho con ” 

TCÂN: Tai ai tinh 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng 

công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
 Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ: Tạo nhóm 

Tình cảm và kỹ năng xã hội: Bé trao gửi yêu thương 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
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…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 07 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về các kiểu nhà 

TCVĐ: Bé tập lau nhà 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  TDKN ÔN  VĐCB: Nhảy lò cò 3m 

TCVĐ: Tung bóng cho bạn 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ: Người mua sắm giỏi 

ÔN BT:“ Em yêu nhà em ” 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Trò chuyện về nghề cắt tóc 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về các kiểu nhà 

TCVĐ: Bé tập lau nhà 

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  TDKN ÔN  VĐCB: Nhảy lò cò 3m 

TCVĐ: Tung bóng cho bạn 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng 

công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
 Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ: Người mua sắm giỏi 

ÔN BT:“ Em yêu nhà em ” 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 
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KẾ HOẠCH ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 6 

Thời gian thực hiện 09/6/2025- 14/6/2025 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

HĐCMĐ

Chơi với 

lá cây 

TC: Bật 

qua suối 

 HĐCMĐ 

Trò 

chuyện về 

nước sạch 

TC: Ai 

nhanh hơn 

HĐCMĐ

Dạo chơi 

ngoài trời 

TC: Thi 

xem ai 

nhanh 

HĐCMĐ

Chơi vói 

nước 

TC: Vận 

chuyển 

HĐCMĐ 

Trải 

nghiệm 

với cát 

TC: Kiến 

tha mồi 

HĐCMĐ

Vẽ theo ý 

thích 

TC: Nhảy 

lò cò 

Chơi tự chọn 

 

HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

ÔN Sự kỳ 

diệu của 

nước 

HĐKN: 

Dạy trẻ 

cách chào 

hỏi bạn bè 

ÔN Trò 

chuyện về 

trang phục 

mùa hè 

 

 Dạy trẻ 

cách chào 

hỏi với 

người lớn 

Toán;ÔN  

Đo độ dài 

bằng 1 

đơn vị đo 

 Đọc cho 

trẻ nghe 

chuyện “ 

Chú chim 

vô duyên” 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- Tô đồ sô 

0 

- TC: Chi 

chi chành 

chành 

- Tập tô 

chữ ô 

- TC: Nu 

na nu 

nống 

      HĐKN: 

Nói lời 

xin lỗi 

cảm ơn 

-  - TC: 

Rồng rắn 

lên mây 

- 

-  

 HĐKN: 

Nước thật 

đáng quý 

- TC: Lộn 

cầu vồng 

 Thảo luận 

về quy tắc 

xử lí tình 

huống khi 

có lũ lụt 

xảy ra 

-TC: Tìm 

bạn thân 

HĐKN:  

 Cách ứng 

phó khi có 

hỏa hoạn 

xảy ra 

- TC: Bắt 

bướm 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 09 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐChơi với lá cây 

TC: Bật qua suối 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Sự kỳ diệu của nước  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Tô đồ sô 0 

TC: Chi chi chành chành 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài " Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐChơi với lá cây 

TC: Bật qua suối 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Sự kỳ diệu của nước 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Tô đồ sô 0 

TC: Chi chi chành chành 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 10 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về nước sạch 

TC: Ai nhanh hơn 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Dạy trẻ cách chào hỏi bạn bè  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Tập tô chữ ô 

TC: Nu na nu nống 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 
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7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về nước sạch 

TC: Ai nhanh hơn 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Dạy trẻ cách chào hỏi bạn bè 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Tập tô chữ ô 

TC: Nu na nu nống 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Thứ 4 ngày 11 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐDạo chơi ngoài trời 

TC: Thi xem ai nhanh 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Trò chuyện về trang phục mùa hè 

   - Chơi, hoạt động theo ý thích:       HĐKN: Nói lời xin lỗi cảm ơn 

TC: Rồng rắn lên mây 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Dạo chơi ngoài trời 

TC: Thi xem ai nhanh 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Trò chuyện về trang phục mùa hè 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc C24 

hơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
    Chơi, hoạt động theo ý thích:  HĐKN: Nói lời xin lỗi cảm ơn 

TC: Rồng rắn lên mây 
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15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

Thứ 5 ngày 12 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐChơi vói nước 

TC: Vận chuyển 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  Dạy trẻ cách chào hỏi với người lớn  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Nước thật đáng quý 

TC: Lộn cầu vồng 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐChơi vói nước 

TC: Vận chuyển 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Dạy trẻ cách chào hỏi với người lớn 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Nước thật đáng quý 

TC: Lộn cầu vồng 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 
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Thứ 6 ngày 13 tháng 6 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trải nghiệm với cát 

TC: Kiến tha mồi 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  Toán ÔN  Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Thảo luận về quy tắc xử lí tình huống khi có lũ 

lụt xảy ra 

TC: Tìm bạn thân 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trải nghiệm với cát 

TC: Kiến tha mồi 

 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Toán ÔN  Đo độ dài bằng 1 đơn vị đo  

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: Thảo luận về quy tắc xử lí tình 

huống khi có lũ lụt xảy ra 

TC: Tìm bạn thân 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

Thứ 7 ngày 14 tháng 6 năm 2025 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐVẽ theo ý thích 

TC: Nhảy lò cò 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện “ Chú chim vô duyên” 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Cách ứng phó khi có hỏa hoạn xảy ra 

TC: Bắt bướm 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 



 14 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐVẽ theo ý thích 

TC: Nhảy lò cò 

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện “ Chú chim vô 

duyên” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Cách ứng phó khi có 

hỏa hoạn xảy ra 

TC: Bắt bướm 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 6 /2025 

Thời gian thực hiện: 16/6/2025 - 21/6/2025 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

HĐCMĐ 

Chơi với 

giấy báo 

TC: Bật 

qua suối 

 HĐCMĐ 

Chơi với 

dây 

TC: Nhảy 

dây 

HĐCMĐ 

Thực hành 

Nhặt rau 

muống 

TC: Bắt 

sâu 

 

HĐCMĐ 

Không khí 

có ở đâu 

TC: Thổi 

bong bóng 

 HĐCMĐ 

Làm con 

vật từ các 

loại lá cây 

TC: Gió 

thổi 

 HĐCMĐ 

Chăm sóc 

vườn rau 

TC: Bác 

nông dân 

Chơi tự chọn 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

HĐKN:  

Rèn kĩ 

năng nói 

lời yêu 

thương 

 Bảo vệ 

môi 

trường 

 Chơi với 

sỏi 

 Tạo hình: 

Nặn viên 

sỏi 

 Tập tô số 

2 

 Đọc cho 

trẻ nghe 

thơ : Bé 

hỏi mẹ 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

 Cho trẻ 

tập tô số 1 

TC: Chi 

chi chành 

chành 

 HĐKN: 

Trồng cây 

chăm sóc 

cây xanh 

TC: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

    HĐKN: 

Rửa tay 

rửa mặt 

đúng cách 

    TC: Nu 

na nu 

nống 

 HĐKN: 

Sơ cứu vế 

thương 

khi bị 

chảy máu 

TC: Rồng 

rắn lên 

mây 

 HĐKN : 

Rèn trẻ 

thực hiện 

nề nếp 

theo tổ 

TC: Lộn 

cầu vồng 

HĐKN:  

Vứt rác 

đúng nơi 

quy định 

TC: Bắt 

ve 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 16 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với giấy báo 

TC: Bật qua suối 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN:  Rèn kĩ năng nói lời yêu thương  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Cho trẻ tập tô số 1 

TC: Chi chi chành chành 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với giấy báo 

TC: Bật qua suối 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN:  Rèn kĩ năng nói lời yêuthương 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Cho trẻ tập tô số 1 

TC: Chi chi chành chành 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 17 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với dây 

TC: Nhảy dây 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Bảo vệ môi trường  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Trồng cây chăm sóc cây xanh 

TC: Trồng nụ trồng hoa 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 
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7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với dây 

TC: Nhảy dây 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Bảo vệ môi trường 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Trồng cây chăm sóc 

cây xanh 

TC: Trồng nụ trồng hoa 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Thứ 4 ngày 18 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Thực hành Nhặt rau muống 

TC: Bắt sâu 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Chơi với sỏi  

    - Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Rửa tay rửa mặt đúng cách 

TC: Nu na nu nống 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
  Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Thực hành Nhặt rau muống 

TC: Bắt sâu 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Chơi với sỏi 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40      Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Rửa tay rửa mặt đúng 
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cách 

TC: Nu na nu nống 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 19 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Không khí có ở đâu 

TC: Thổi bong bóng 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  Tạo hình: Nặn viên sỏi  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Sơ cứu vế thương khi bị chảy máu 

TC: Rồng rắn lên mây 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Không khí có ở đâu 

TC: Thổi bong bóng 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Tạo hình: Nặn viên sỏi 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Sơ cứu vế thương khi 

bị chảy máu 

TC: Rồng rắn lên mây 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 
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……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 6 ngày 20 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời HĐCMĐ Làm con vật từ các loại lá cây 

TC: Gió thổi 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Tập tô số 2 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN : Rèn trẻ thực hiện nề nếp theo tổ 

TC: Lộn cầu vồng 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời HĐCMĐ Làm con vật từ các loại lá cây 

TC: Gió thổi 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Tập tô số 2 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN : Rèn trẻ thực hiện nề 

nếp theo tổ 

TC: Lộn cầu vồng 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 21 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chăm sóc vườn rau 

TC: Bác nông dân 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe thơ : Bé hỏi mẹ 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:  Vứt rác đúng nơi quy định 

TC: Bắt ve 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 
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Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chăm sóc vườn rau 

TC: Bác nông dân 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe thơ : Bé hỏi mẹ 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:  Vứt rác đúng nơi quy 

định 

TC: Bắt ve 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 
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KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 6 /2025 

Thời gian thực hiện: 23/6/2025 - 28/6/2025 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

HĐCMĐ

Dạo chơi 

vườn cổ 

tích 

TC: Ai 

nhanh hơn 

HĐCMĐ 

Tham 

quan  máy 

gặt  lúa 

TC: Tai ai 

tinh 

 HĐCMĐ 

Tham 

quan bác 

nông dân 

phơi thóc 

TC: Thi 

xem ai 

nhanh 

HĐCMĐ

Dạo chơi 

sân trường 

TC: Đá 

bóng 

HĐCMĐ

Xếp số 

bằng sỏi, 

đá 

TC: Bịt 

mắt bắt dê 

HĐCMĐ 

Trò 

chuyện về 

1 số 

PTGT mà 

bé biết 

TC: Tìm 

nhà 

Chơi tự chọn 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

 Khám 

phá đồ 

dùng nguy 

hiểm 

Đọc cho 

trẻ nghe 

chuyện Sự 

tích bánh 

trưng 

bánh giày 

 Tập tô 

chữ ơ 

 NH: Lá 

thuyền 

ước mơ 

HĐKN:  

Dạy trẻ tự 

thay quần 

áo 

 Sắp xếp 

theo quy 

tắc, 2 - 3 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

 Tập tô số 

3 

TC: Dung 

dăng dung 

dẻ 

 HĐKN: 

Làm gì 

khi mưa 

giông sấm 

sét 

TC: Chi 

chi chành 

chành 

      HĐKN:  

Làm gì 

khi gặp 

nguy hiểm 

ở nhà một 

minhg 

     TC: 

Rồng rắn 

lên mây 

 HĐKN: 

Kĩ năng 

thái hoa 

quả 

TC: Thả 

đỉa ba ba 

 Tập tô 

chữ a 

TC: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

  Làm bè 

nổi trên 

mặt nước. 

TC: Nu 

na nu 

nống 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 23 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐDạo chơi vườn cổ tích 

TC: Ai nhanh hơn 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Khám phá đồ dùng nguy hiểm 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Tập tô số 3 

TC: Dung dăng dung dẻ 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐDạo chơi vườn cổ tích 

TC: Ai nhanh hơn 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Khám phá đồ dùng nguy hiểm 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Tập tô số 3 

TC: Dung dăng dung dẻ 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 24 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐCMĐ Tham quan  máy gặt  lúa 

TC: Tai ai tinh 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện Sự tích bánh trưng bánh giày  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Làm gì khi mưa giông sấm sét 

TC: Chi chi chành chành 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 
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7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
HĐCMĐ Tham quan  máy gặt  lúa 

TC: Tai ai tinh 

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện Sự tích bánh 

trưng bánh giày  

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Làm gì khi mưa giông 

sấm sét 

TC: Chi chi chành chành 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Thứ 4 ngày 25 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Tham quan bác nông dân phơi thóc 

TC: Thi xem ai nhanh 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Tập tô chữ ơ 

    - Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:  Làm gì khi gặp nguy hiểm ở nhà một 

mình 

TC: Rồng rắn lên mây 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

  Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Tham quan bác nông dân phơi 

thóc 

TC: Thi xem ai nhanh 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Tập tô chữ ơ 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 
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11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

     Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:  Làm gì khi gặp nguy 

hiểm ở nhà một mình 

TC: Rồng rắn lên mây 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 26 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐDạo chơi sân trường 

TC: Đá bóng 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  NH: Lá thuyền ước mơ  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Kĩ năng thái hoa quả 

TC: Thả đỉa ba ba 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐDạo chơi sân trường 

TC: Đá bóng 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  NH: Lá thuyền ước mơ  

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Kĩ năng thái hoa quả 

TC: Thả đỉa ba ba 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 
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…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 6 ngày 27 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời HĐCMĐXếp số bằng sỏi, đá 

TC: Bịt mắt bắt dê 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN:  Dạy trẻ tự thay quần áo  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Tập tô chữ a 

TC: Trồng nụ trồng hoa 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời HĐCMĐXếp số bằng sỏi, đá 

TC: Bịt mắt bắt dê 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN:  Dạy trẻ tự thay quần áo 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Tập tô chữ a 

TC: Trồng nụ trồng hoa 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 28 tháng 6 năm 2025 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về 1 số PTGT mà bé biết 

TC: Tìm nhà 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Sắp xếp theo quy tắc, 2 – 3 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Làm bè nổi trên mặt nước. 

TC: Nu na nu nống 
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II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về 1 số PTGT mà bé 

biết 

TC: Tìm nhà 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Sắp xếp theo quy tắc, 2 – 3 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Làm bè nổi trên mặt nước. 

TC: Nu na nu nống 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TUẦN 1 THÁNG 7 

Thời gian thực hiện: 01/7/2024 - 06/7/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

HĐCMĐ 

Trải 

nghiệm 

nặng và 

nhẹ 

 

TCVĐ:  

Nhảy lò 

cò 

HĐCMĐ 

Thăm 

quan gia 

đình bạn 

gần 

trường 

 TCVĐ:  

Thi xem 

ai nhanh 

HĐCMĐ 

Trò 

chuyện về 

nghề 

mộc 

 

TCVĐ:  

Cắm cờ 

HĐCMĐ: 

Chơi với 

lá cây 

 

TCVĐ:  

Nhảy qua 

suối 

HĐCMĐ 

Trò 

chuyện 

về nghề 

may 

 

 TCVĐ: 

Trời 

nắng trời 

mưa 

HĐCMĐ 

Trò 

chuyện 

về nghề 

nông 

nghiệp 

TCVĐ:  

Bé tập 

lau nhà 

Chơi tự chọn 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

Hát cho 

trẻ nghe: 

Bà 4.0 

 

Cho trẻ 

tập đồ chữ 

ư 

Thơ: Gà 

con giúp 

mẹ 

HĐKN:  

Kĩ năng 

xếp hàng 

Đọc cho 

trẻ nghe 

chuyện: 

Con cá 

thông 

minh 

HĐKN:  

Giới 

thiệu và 

làm quen  

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- TCVĐ:  

Gia đình 

nào khéo 

- HĐKN:  

Kỹ năng 

lắng nghe 

và trả lời 

câu hỏi 

của cô. 

- TCVĐ: 

 Kéo co 

 

-HĐKN:  

Cách buộc 

dây giày 

- TCVĐ:   

Thi xem 

ai nhanh 

- HĐKN:                                                                                                                                                                

    Chải tóc, 

buộc tóc  

- TCVĐ: 

Tạo dáng 

 

- HĐKN:  

Quét, hót 

giấy 

- TCVĐ:  

Tạo 

nhóm 

 

-HĐKN:  

Kỹ năng 

khi ở nhà 

1 mình 

- TCVĐ: 

Người 

mua sắm 

giỏi 

-HĐKN:  

Dọn dẹp 

lớp học 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 01 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ.Trải nghiệm nặng và nhẹ 

                                 TCVĐ: Nhảy lò cò 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Hát cho trẻ nghe: Bà 4.0 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ: Gia đình nào khéo 

TuÇn 2 
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                                            HĐKN: Kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô. 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện trò chuyện về ngày nghỉ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ.Trải nghiệm nặng và nhẹ 

                                 TCVĐ: Nhảy lò cò 

8h40-9h20 Hoạt động ôn tập. Hát cho trẻ nghe: Bà 4.0 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ: Gia đình nào khéo 

             HĐKN: Kỹ năng lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô. 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 02 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐThăm quan gia đình bạn gần trường 

 TCVĐ: Thi xem ai nhanh  

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Cho trẻ tập đồ chữ ư  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: - TCVĐ:Kéo co 

-HĐKN: Cách buộc dây giày  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện: trò chuyện về một số thực phẩm cần thiết 

trong gia đình. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
- Chơi ngoài trời: HĐCMĐThăm quan gia đình bạn gần 

trường 

 TCVĐ: Thi xem ai nhanh  

8h40-9h20 - HĐ vui chơi, ôn tập:  Cho trẻ tập đồ chữ ư 
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9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng 

công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
- Chơi, hoạt động theo ý thích:  TCVĐ:Kéo co 

                    HĐKN: Cách buộc dây giày  

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 4 ngày 03 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ: Trò chuyện về nghề mộc 

                        TCVĐ: Cắm cờ 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  Thơ: Gà con giúp mẹ  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ:  Thi xem ai nhanh 

                                             HĐKN:    Chải tóc, buộc tóc                                                                                                                                                      

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 
Đón trẻ, chơi, trò chuyện trò chuyện về một số động vật sống 

trong rừng 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ: Trò chuyện về nghề mộc 

                        TCVĐ: Cắm cờ 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Thơ: Gà con giúp mẹ 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ:  Thi xem ai nhanh 

                                             HĐKN:    Chải tóc, buộc tóc                                                                                                                                                      

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 
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1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 04 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ:Chơi với lá cây 

                            TCVĐ: Nhảy qua suối  

- HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Kĩ năng xếp hàng 

- Chơi, hoạt động theo ý thích:  TCVĐ: Tạo dáng 

                                              HĐKN: Quét, hót giấy  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện "Trò chuyện về nghề cắt tóc" 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ:Chơi với lá cây 

TCVĐ: Nhảy qua suối 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Kĩ năng xếp hàng 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng 

công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ: Tạo dáng 

                                              HĐKN: Quét, hót giấy  

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 6 ngày 05 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 
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* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ: Trò chuyện về nghề may 

                                TCVĐ: Trời nắng trời mưa  

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện: Con cá thông minh  

- Chơi, hoạt động theo ý thích:  TCVĐ: Tạo nhóm 

                                                      HĐKN: Kỹ năng khi ở nhà 1 mình  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Trò chuyện về nghề cắt tóc 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ: Trò chuyện về nghề may 

                                TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện: Con cá 

thông minh 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng 

công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
 Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ: Tạo nhóm 

                                          HĐKN: Kỹ năng khi ở nhà 1 mình  

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 06 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ: Trò chuyện về nghề nông nghiệp 

TCVĐ: Bé tập lau nhà  

- HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Giới thiệu và làm quen  

- Chơi, hoạt động theo ý thích:  TCVĐ: Người mua sắm giỏi 

                                       HĐKN: Dọn dẹp lớp học  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện: Trò chuyện về nghề cắt tóc 
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7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ: Trò chuyện về nghề nông nghiệp 

TCVĐ: Bé tập lau nhà  

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Giới thiệu và làm quen 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng 

công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
 Chơi, hoạt động theo ý thích: TCVĐ: Người mua sắm giỏi 

                                       HĐKN: Dọn dẹp lớp học  

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

KẾ HOẠCH ĐỘNG TUẦN 2 THÁNG 7 

Thời gian thực hiện 8/7/2024- 13/7/2024 

 

Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

HĐCMĐ 

Chơi với 

sỏi đá 

TC: Bật 

qua suối 

 HĐCMĐ 

Chơi với 

vỏ chai 

TC: Ai 

nhanh hơn 

HĐCMĐ 

Chơi với 

một số 

nguyên 

vật liệu 

thiên 

nhiên 

TC: Thi 

xem ai 

nhanh 

HĐCMĐ 

Dạo chơi 

vườn cổ 

tích 

TC: Vận 

chuyển 

HĐCMĐ 

Vật chìm 

vật nổi 

 

TC: Kiến 

tha mồi 

HĐCMĐ 

Chăm sóc 

cây cảnh 

TC: Nhảy 

lò cò 

Chơi tự chọn 
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HĐ vui 

chơi, 

ôn tập 

 

Hát cho 

trẻ nghe:  

Con yêu 

ông biết 

mấy 

 

Cho trẻ 

tập đồ số 

5 

Thơ:Con 

ong 

chuyên 

cần 

HĐKN:  

Đi xe đạp 

Đọc cho 

trẻ nghe 

chuyện: 

Kiến và 

châu chấu 

HĐKN:  

Gấp khăn 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

- HĐKN:  

Kĩ năng 

tưới cây 

- TC: Chi 

chi chành 

chành 

- HĐKN:  

Phân loại 

hạt 

- TC: Nu 

na nu 

nống 

   HĐKN:  

    Biết tránh 

một số vật 

dụng nguy 

hiểm: 

phích 

nước 

nóng, xô 

nước 

-  - TC: 

Rồng rắn 

lên mây 

- 

-  

 HĐKN:  

Tự chuẩn 

bị đồ dùng 

cá nhân 

khi đi du 

lịch theo 

yêu cầu 

- TC: Lộn 

cầu vồng 

 HĐKN:  

Nhận biết 

thức ăn 

không nên 

ăn 

-TC: Tìm 

bạn thân 

Dọn dẹp 

lớp học 

- TC: Bắt 

bướm 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 8 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với sỏi đá 

                         TC: Bật qua suối  

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Hát cho trẻ nghe: Con yêu ông biết mấy 

TuÇn 2 
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- Chơi, hoạt động theo ý thích:  HĐKN: Kĩ năng tưới cây 

                                                  TC: Chi chi chành chành  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài " Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với sỏi đá 

                         TC: Bật qua suối  

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Hát cho trẻ nghe: Con yêu ông biết mấy 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Kĩ năng tưới cây 

                                                  TC: Chi chi chành chành  

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 9 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với vỏ chai 

                              TC: Ai nhanh hơn 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Cho trẻ tập đồ số 5 

- Chơi, hoạt động theo ý thích:  HĐKN: Phân loại hạt 

                                         TC: Nu na nu nống  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời HĐCMĐ Chơi với vỏ chai 

                         TC: Ai nhanh hơn 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Cho trẻ tập đồ số 5 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 
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11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Phân loại hạt 

                                         TC: Nu na nu nống  

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

Thứ 4 ngày 10 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với một số nguyên vật liệu thiên nhiên 

                                 TC: Thi xem ai nhanh  

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Thơ:Con ong chuyên cần 

- Chơi, hoạt động theo ý thích:          HĐKN: Biết tránh một số vật dụng nguy 

hiểm: phích nước nóng, xô nước 

                                       TC: Rồng rắn lên mây 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với một số nguyên vật liệu 

thiên nhiên 

TC: Thi xem ai nhanh 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Thơ:Con ong chuyên cần 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc C24 

hơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

    Chơi, hoạt động theo ý thích:  HĐKN: Biết tránh một số 

vật dụng nguy hiểm: phích nước nóng, xô nước 

                                       TC: Rồng rắn lên mây 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 
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…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

Thứ 5 ngày 11 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Dạo chơi vườn cổ tích 

                                TC: Vận chuyển 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Đi xe đạp 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi đi du 

lịch theo yêu cầu 

                                             TC: Lộn cầu vồng  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Dạo chơi vườn cổ tích 

                                TC: Vận chuyển 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Đi xe đạp 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Tự chuẩn bị đồ dùng 

cá nhân khi đi du lịch theo yêu cầu 

                                             TC: Lộn cầu vồng 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Thứ 6 ngày 12 tháng 7 năm 2024 
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I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Vật chìm vật nổi 

                             TC: Kiến tha mồi 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện: Kiến và châu chấu 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:Nhận biết thức ăn không nên ăn 

                                        TC: Tìm bạn thân  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Vật chìm vật nổi 

                             TC: Kiến tha mồi  

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện: Kiến và châu 

chấu 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:Nhận biết thức ăn 

không nên ăn 

                                        TC: Tìm bạn thân  

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

Thứ 7 ngày 13 tháng 6 năm 2024 

I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chăm sóc cây cảnh 

                                      TC: Nhảy lò cò  

- HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Gấp khăn  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Dọn dẹp lớp học 

                                            TC: Bắt bướm  

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 
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7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chăm sóc cây cảnh 

                                      TC: Nhảy lò cò  

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Gấp khăn 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Dọn dẹp lớp học 

TC: Bắt bướm 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 3 THÁNG 7 /2024 

Thời gian thực hiện: 15/7/2024 - 20/7/2024 

 

Hoạt Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

TuÇn 2 
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động 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

HĐCMĐ 

Xếp các 

ĐD trong 

GĐ bằng 

vỏ hến, lá 

cây 

TC: Bật 

qua suối 

 HĐCMĐ 

“ Vẽ đồ 

dùng 

trong gia 

đình trên 

sân trường 

” 

TC: Nhảy 

dây 

HĐCMĐ 

Chơi với 

giấy báo 

 

TC: Bắt 

sâu 

 

HĐCMĐ 

Trò 

chuyện về 

cây thông 

 

TC: Thổi 

bong bóng 

 HĐCMĐ 

Chơi với 

lá chuối 

TC: Gió 

thổi 

 HĐCMĐ 

Trò 

chuyện về 

các chú bộ 

đội 

TC: Bác 

nông dân 

Chơi tự chọn 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

Hát cho 

trẻ nghe: “ 

Mẹ ơi con 

đói” 

Tập tô 

chữ â 

 Thơ “Ô 

tô buýt” 

 HĐKN: 

Kỹ năng 

rửa tay 

 Đọc cho 

trẻ nghe 

chuyện 

“Hai anh 

em thỏ” 

HĐKN: 

Kỹ năng 

gấp áo 

 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

 HĐKN: 

Cách cắt 

móng tay 

 

TC: Chi 

chi chành 

chành 

 HĐKN: 

Cách lau 

nước 

TC: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

    HĐKN: 

Rèn kỹ 

năng vứt 

rác đúng 

nơi quy 

định 

    TC: Nu 

na nu 

nống 

 HĐKN: 

Cách đội 

mũ bảo 

hiểm 

 

TC: Rồng 

rắn lên 

mây 

 HĐKN: 

Kỹ năng 

đóng mở 

cửa 

TC: Lộn 

cầu vồng 

HĐKN: 

Đi, gấp tất 

đúng cách 

TC: Bắt 

ve 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH NGÀY 
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Thứ 2 ngày 15 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Xếp các ĐD trong GĐ bằng vỏ hến, lá cây 

TC: Bật qua suối 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Hát cho trẻ nghe: “ Mẹ ơi con đói” 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Cho trẻ tập tô số 1 

TC: Chi chi chành chành 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 

Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Xếp các ĐD trong GĐ bằng vỏ 

hến, lá cây 

TC: Bật qua suối 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Hát cho trẻ nghe: “ Mẹ ơi con đói” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Cách cắt móng tay 

TC: Chi chi chành chành 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 16 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ “ Vẽ đồ dùng trong gia đình trên sân trường ” 

                             TC: Nhảy dây 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Tập tô chữ â  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Cách lau nước 

TC: Trồng nụ trồng hoa 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 
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7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Chơi ngoài trời: HĐCMĐ “ Vẽ đồ dùng trong gia đình trên 

sân trường ” 

TC: Nhảy dây 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Tập tô chữ â 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Cách lau nước 

TC: Trồng nụ trồng hoa 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Thứ 4 ngày 17 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với giấy báo 

TC: Bắt sâu 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Thơ “Ô tô buýt” 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Rèn kỹ năng vứt rác đúng nơi quy định 

TC: Nu na nu nống 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
  Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với giấy báo 

TC: Bắt sâu 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Thơ “Ô tô buýt” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40      Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Rèn kỹ năng vứt rác 
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đúng nơi quy định 

TC: Nu na nu nống 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 18 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về cây thông 

TC: Thổi bong bóng 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Kỹ năng rửa tay  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Cách đội mũ bảo hiểm 

TC: Rồng rắn lên mây 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về cây thông 

TC: Thổi bong bóng 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Kỹ năng rửa tay 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Cách đội mũ bảo hiểm 

TC: Rồng rắn lên mây 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 
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Thứ 6 ngày 19 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời HĐCMĐ Chơi với lá chuối  

                                      TC: Gió thổi 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện “Hai anh em thỏ” 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN : Kỹ năng đóng mở cửa 

TC: Lộn cầu vồng 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời HĐCMĐ Chơi với lá chuối 

TC: Gió thổi 

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện “Hai anh em 

thỏ” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN : Kỹ năng đóng mở cửa 

TC: Lộn cầu vồng 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 20 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về các chú bộ đội 

TC: Bác nông dân 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN Kỹ năng gấp áo 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:  Đi, gấp tất đúng cách  

                                                TC: Bắt ve 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 
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6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Trò chuyện về các chú bộ đội 

TC: Bác nông dân 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN Kỹ năng gấp áo 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:  Đi, gấp tất đúng cách                          

TC: Bắt ve 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH TUẦN 4 THÁNG 7 /2024 

Thời gian thực hiện: 22/7/2024 - 27/7/2024 
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Hoạt 

động 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Chơi 

ngoài 

trời 

 

HĐCMĐ 

Chơi với 

sỏi đá 

TC: Ai 

nhanh hơn 

HĐCMĐ 

Chơi với 

vỏ chai 

 

TC: Tai ai 

tinh 

 HĐCMĐ 

Chơi với 

một số 

nguyên 

liệu thiên 

nhiên 

TC: Thi 

xem ai 

nhanh 

HĐCMĐ

Dạo chơi 

 vườn cổ 

tích 

TC: Đá 

bóng 

HĐCMĐ

“ Quan sát  

vật chìm 

vật nổi ” 

TC: Bịt 

mắt bắt dê 

HĐCMĐ 

Chăm sóc 

cây 

TC: Tìm 

nhà 

Chơi tự chọn 

 

HĐ vui 

chơi, ôn 

tập 

 

 Hát cho 

trẻ nghe: “ 

Con yêu 

ông biết 

mấy” 

Tập tô  số 

4 

 

 Thơ “Con 

ong 

chuyên 

cần” 

 

 HĐKN: 

Đi xe đạp 

 

Đọc cho 

trẻ nghe 

chuyện 

“Kiến và 

châu 

chấu” 

 HĐKN: 

Kỹ năng 

gấp khăn 

Chơi, 

hoạt 

động 

theo ý 

thích 

 HĐKN: 

Kỹ năng 

tưới cây 

TC: Dung 

dăng dung 

dẻ 

 HĐKN: 

Phân loại 

hạt 

TC: Chi 

chi chành 

chành 

    HĐKN: 

Biết tránh 

một số vật 

dụng nguy 

hiểm: 

Phích 

nước 

nóng, xô 

nước 

     TC: 

Rồng rắn 

lên mây 

HĐKN: 

Tự chuẩn 

bị đồ dùng 

cá nhân 

khi đi du 

lịch theo 

yêu cầu 

TC: Thả 

đỉa ba ba 

 HĐKN: 

Nhận biết 

thức ăn 

không nên 

ăn 

TC: 

Trồng nụ 

trồng hoa 

  Dọn dẹp 

lớp học 

TC: Nu 

na nu 

nống 

Chơi tự chọn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TuÇn 2 
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KẾ HOẠCH NGÀY 

Thứ 2 ngày 22 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với sỏi đá 

TC: Ai nhanh hơn 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Hát cho trẻ nghe: “ Con yêu ông biết mấy” 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Kỹ năng tưới cây 

TC: Dung dăng dung dẻ 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về ước mơ của bé 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài Hòa bình cho bé 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với sỏi đá 

TC: Ai nhanh hơn 

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  Hát cho trẻ nghe: “ Con yêu ông biết 

mấy” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Kỹ năng tưới cây  

TC: Dung dăng dung dẻ 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 3 ngày 23 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- HĐCMĐ Chơi với vỏ chai 

TC: Tai ai tinh 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Tập tô  số 4 
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- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: HĐKN: Phân loại hạt 

TC: Chi chi chành chành 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại quả trong mùa hè 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
HĐCMĐ Chơi với vỏ chai  

TC: Tai ai tinh 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Tập tô  số 4 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc: Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Phân loại hạt 

TC: Chi chi chành chành 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

Thứ 4 ngày 24 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với một số nguyên liệu thiên nhiên 

                              TC: Thi xem ai nhanh 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Thơ “Con ong chuyên cần” 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:  Biết tránh một số vật dụng nguy 

hiểm: Phích nước nóng, xô nước 

                            TC: Rồng rắn lên mây 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện một số loại hoa 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 

Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chơi với một số nguyên liệu thiên 

nhiên 

TC: Thi xem ai nhanh 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  Thơ “Con ong chuyên cần” 
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9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

 Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN:  Biết tránh một số vật 

dụng nguy hiểm: Phích nước nóng, xô nước 

TC: Rồng rắn lên mây 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 5 ngày 25 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Dạo chơi  vườn cổ tích 

TC: Đá bóng 

 - HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Đi xe đạp 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Tự chuẩn bị đồ dùng cá nhân khi đi du 

lịch theo yêu cầu 

TC: Thả đỉa ba ba 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về những người thân trong gia đình 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Dạo chơi  vườn cổ tích 

TC: Đá bóng 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Đi xe đạp 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Tự chuẩn bị đồ dùng 

cá nhân khi đi du lịch theo yêu cầu 

TC: Thả đỉa ba ba 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 
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1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 6 ngày 26 tháng 7 năm 2024 
I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời HĐCMĐ“ Quan sát  vật chìm vật nổi ” 

TC: Bịt mắt bắt dê 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện “Kiến và châu chấu” 

- Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Nhận biết thức ăn không nên ăn 

TC: Trồng nụ trồng hoa 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời HĐCMĐ“ Quan sát  vật chìm vật nổi ” 

TC: Bịt mắt bắt dê 

8h40-9h20 
HĐ vui chơi, ôn tập:  Đọc cho trẻ nghe chuyện “Kiến và châu 

chấu” 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 

Chơi, hoạt động theo ý thích: HĐKN: Nhận biết thức ăn 

không nên ăn 

TC: Trồng nụ trồng hoa 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

Thứ 7 ngày 27 tháng 7 năm 2024 
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I. TÊN HOẠT ĐỘNG: 

* Hoạt động chính trong ngày:  

- Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chăm sóc cây 

TC: Tìm nhà 

- HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Kỹ năng gấp khăn  

- Chơi, hoạt động theo ý thích: Dọn dẹp lớp học  

                                        TC: Nu na nu nống 

II. CÁCH THỰC HIỆN: 

Thời gian Hoạt động 

6h45-7h45 Đón trẻ, chơi, trò chuyện về thời tiết mùa hè. 

7h45-8h00 Thể dục sáng Tập với bài "Hòa bình cho bé" 

8h00-8h40 
Chơi ngoài trời: HĐCMĐ Chăm sóc cây 

TC: Tìm nhà 

8h40-9h20 HĐ vui chơi, ôn tập:  HĐKN: Kỹ năng gấp khăn 

9h20-10h00 
Chơi, hoạt động ở các góc Chơi nấu ăn, bác sĩ, xây dựng công 

viên, 

10h00-11h10 Ăn bữa chính 

11h10-14h00 Ngủ 

14h-14h40 Ăn bữa phụ 

14h40-15h40 
Chơi, hoạt động theo ý thích: Dọn dẹp lớp học. 

TC: Nu na nu nống 

15h40-17h00 Trẻ chuẩn bị ra về và trả trẻ. 

Đánh giá cuối ngày 

1. Hoạt động của trẻ: 

…………………………………………………………………………………...

……….………………………………...…………………………………………

…..……………………………………………………………………………..... 

2. Kế hoạch bổ sung: 

…………………………………………………………………………………… 

* Trao đổi với phụ huynh: 

……………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CỦA BAN GIÁM HIỆU 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


